
Nam Nữ xã, huyện tỉnh

1 Lê Thị Cẩm Ngọc x 24/05/1998
An Cư, Tịnh 

Biên
AG

Cử nhân 

Giáo dục Mầm non
2020

Trình độ B 

Tiếng Anh

CNTT 

Cơ bản
Giáo viên dạy lớp Mẫu giáo An Hảo 2/1 0789673376

2 Đặng Thị Anh Thư x 28/12/1999
Nhơn Hưng, 

Tịnh Biên
AG

Cử nhân 

Giáo dục Mầm non
2021

Bậc 2 Tiếng 

Anh

CNTT 

Cơ bản
Giáo viên dạy lớp Mẫu giáo An Hảo 2/1 0353783443

3 Đào Trúc Phương x 20/11/1991
Vĩnh Trung, 

Tịnh Biên
AG

Trung cấp 

Văn thư - Lưu trữ
2016

Trình độ B 

Tiếng Anh

Bảng điểm, 

chứng chỉ

Văn thư viên 

trung cấp
Mẫu giáo An Hảo 1/1 0914777585

4 Nguyễn Ngọc Ánh x 15/05/1984
Chi Lăng, Tịnh 

Biên
AG

Cử nhân

 Sư phạm Mẫu giáo
2012 Khmer Ngữ

CNTT 

Cơ bản
Giáo viên dạy lớp Mầm non Núi Voi 5/2 0397649820

5 Huỳnh Hân Hân x 06/01/1998
Chi Lăng, Tịnh 

Biên
AG

Cử nhân 

Giáo dục Mầm non
2020

Bậc 2 Tiếng 

Anh

CNTT 

Cơ bản
Giáo viên dạy lớp Mầm non Núi Voi 5/2 0337890033

6 Nèang Na Rin x 11/04/2002
An Cư, Tịnh 

Biên
AG

Cử nhân 

Giáo dục Mầm non
2024

Bậc 3 Tiếng 

Anh

CNTT 

Cơ bản
Giáo viên dạy lớp Mầm non Núi Voi 5/2 0374506702 DTTS

7 Mai Thị Phi Giao x 02/03/2002
Phú Hữu, An 

Phú
AG

Cử nhân 

Giáo dục Mầm non
2024

Bậc 3 Tiếng 

Anh

CNTT 

Cơ bản
Giáo viên dạy lớp Mầm non Núi Voi 5/2 0943001621

8 Phan Thị Kiều Trinh x 31/08/2001
Nhà Bàng, 

Tịnh Biên
AG

Cử nhân 

Giáo dục Mầm non
2023

Bậc 3

Tiếng Anh

CNTT 

Cơ bản
Giáo viên dạy lớp Mầm non Núi Voi 5/2 0372371316

9 Trần Thị Kim Thắm x 26/02/2001
Vĩnh Trung, 

Tịnh Biên
AG

Cao đẳng

Kế toán
2022

Kê toán viên

 trung cấp
Mầm non Núi Voi 3/1 0327490026

10 Neáng Sậy Ươi x 11/09/1999
Vĩnh Trung, 

Tịnh Biên
AG

Cao đẳng

Kế toán
2022

CNTT 

Cơ bản

Kê toán viên

 trung cấp
Mầm non Núi Voi 3/1 0967652709 DTTS

11 Bùi Thị Chua x 16/07/1990
Núi Voi, Tịnh 

Biên
AG Cao đẳng kế toán 2013

Tin học ứng 

dụng trình độ 

A

Kê toán viên

 trung cấp
Mầm non Núi Voi 3/1 0987586013

12 Lê Thị Kim Ngọc x 06/03/1992
Hội An, Chợ 

Mới
AG

Trung cấp 

Văn thư - Lưu trữ
2022

Trình độ A 

Tiếng Anh

Trình độ A 

Tin học

Văn thư viên 

trung cấp
Mẫu giáo Tân Lập 1/1 0357443383

13 Nguyễn Thị Diễm Mi x 03/03/1992
Long Điền B, 

Chợ Mới
AG

Cử nhân 

Giáo dục Mầm non
2020

CNTT 

Cơ bản
Giáo viên dạy lớp Mẫu giáo Tân Lập 3/1 0968631434

14 Huỳnh Thị Mối x 01/01/1983
Nhà Bàng, 

Tịnh Biên
AG

Cử nhận

Sư phạm Mẫu giáo
2010

Trình độ B 

Tiếng Anh

Trình độ A 

Tin học
Giáo viên dạy lớp Mẫu giáo Tân Lập 3/1 0328718927

15 Nguyễn Thị Yến Nhi x 10/04/2000
Lương Phi, Tri 

Tôn
AG

Cử nhân 

Giáo dục Mầm non
2022

Bậc 2 Tiếng 

Anh

CNTT 

Cơ bản
Giáo viên dạy lớp Mẫu giáo Tân Lập 3/1 0349982969

16 Lương Thị Thuận x 25/05/1997
P. Tịnh Biên, 

Tịnh Biên
AG

Cử nhân 

Giáo dục Mầm non
2020 Bảng điểm

CNTT 

Cơ bản
Giáo viên dạy lớp Mầm non Hoa Sen 5/2 0392061188

Năm 

tốt 

nghiệp

Trình độ 

ngoại ngữ
Trình độ đào tạo

Giới tính
Ngày, tháng, 

năm sinh

Quê quán

STT Họ và tên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH

(Kèm theo Thông báo số 256/TB-HĐ ngày 24 tháng 01 năm 2025 của Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức)

UBND THỊ XÃ TỊNH BIÊN

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ VÒNG 2 KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRỰC THUỘC UBND THỊ XÃ TỊNH BIÊN NĂM 2024

Trình độ vi 

tính
Đơn vị dự tuyển

Tỉ lệ 

(đăng 

ký/chỉ tiêu

Đối 

tượng 

ưu tiên

Ghi 

chú
Vị trí dự tuyển

Số điện 

thoại



17 Nguyễn Thị Bích Huyền x 07/08/1988
Thới Sơn, Tịnh 

Biên
AG

Cử nhân 

Giáo dục Mầm non
2022

Trình độ B 

Tiếng Anh

Chứng nhận 

ứng dụng 

CNTT

Giáo viên dạy lớp Mầm non Hoa Sen 5/2 0866772267

18 Nguyễn Thị Mai Lợi x 27/07/1996
Nhà Bàng, 

Tịnh Biên
AG

Cao đẳng

Giáo dục Mầm non
2018 Bảng điểm

CNTT 

Cơ bản
Giáo viên dạy lớp Mầm non Hoa Sen 5/2 0399481361

19 Huỳnh Thị Thu Quỳnh x 26/12/2002
Nhà Bàng, 

Tịnh Biên
AG

Cử nhân 

Giáo dục Mầm non
2024

Bậc 3 Tiếng 

Anh

CNTT 

Cơ bản
Giáo viên dạy lớp Mầm non Hoa Sen 5/2 0362485978

20 Ngô Thị Yến Nhi x 09/07/2000
Núi Voi, Tịnh 

Biên
AG

Cử nhân 

Giáo dục Mầm non
2022

Bậc 3 Tiếng 

Anh

CNTT 

Cơ bản
Giáo viên dạy lớp Mầm non Hoa Sen 5/2 0399599409

21 Lê Thị Thu Dung x 13/04/2001
Chi Lăng, Tịnh 

Biên
AG

Cao đẳng Sư phạm

Giáo dục Mầm non
2023 Bảng điểm

CNTT 

Cơ bản
Giáo viên dạy lớp Mầm non Hoa Hồng 3/1 0364572784

22 Đỗ Huế Trân x 07/08/1999
Văn Giáo, 

Tịnh Biên
AG

Cử nhân 

Giáo dục Mầm non
2021

Trình độ B 

Tiếng Anh

CNTT 

Cơ bản
Giáo viên dạy lớp Mầm non Hoa Hồng 3/1 0368707802

23 Dương Ngọc Thảo x 22/02/2000
Vĩnh Tế, Châu 

Đốc
AG

Cử nhân 

Giáo dục Mầm non
2022

Bậc 3

Tiếng Anh

CNTT 

Cơ bản
Giáo viên dạy lớp Mầm non Hoa Hồng 3/1 0394999020

24 Phan Thị Cẩm Lan x 09/04/2001
An Phú, Tịnh 

Biên
AG

Cử nhân 

Giáo dục Mầm non
2023

Trình độ A2 

Tiếng Anh

CNTT 

Cơ bản
Giáo viên dạy lớp Mầm non Tuổi Ngọc 4/1 0989844680

25 Trương Trúc Linh x 09/11/1997
Bình Mỹ, Châu 

Phú
AG

Cử nhân 

Giáo dục Mầm non
2021

Bậc 2

Tiếng Anh

CNTT 

Cơ bản
Giáo viên dạy lớp Mầm non Tuổi Ngọc 4/1 0357227597

26 Đỗ Trúc Ly x 24/12/2000
Vĩnh Tế, Châu 

Đốc
AG

Cử nhân 

Giáo dục Mầm non
2023 Giấy xác nhận

CNTT 

Cơ bản
Giáo viên dạy lớp Mầm non Tuổi Ngọc 4/1 0343175118

27 Nguyễn Thị Tuyết Như x 17/06/1994
Nhơn Hưng, 

Tịnh Biên
AG

Cao đẳng

Giáo dục Mầm non
2015 B1 Tiếng Anh 

CNTT 

Cơ bản
Giáo viên dạy lớp Mầm non Tuổi Ngọc 4/1 0349336233

28 Nguyễn Thị Trung Đường x 22/04/1998
Nhà Bàng, 

Tịnh Biên
AG

Cao đẳng Sư phạm

Giáo dục Mầm non
2021 Bảng điểm

CNTT 

Cơ bản
Giáo viên dạy lớp Mầm non Ánh Dương 5/2 0359506750

29 Mai Phương Nhi x 17/07/2001
Chi Lăng, Tịnh 

Biên
AG

Cử nhân 

Giáo dục Mầm non
2023

Bậc 2

Tiếng Anh

CNTT 

Cơ bản
Giáo viên dạy lớp Mầm non Ánh Dương 5/2 0835457340

30 Lê Thị Huỳnh Như x 07/03/1999
Thới Sơn, Tịnh 

Biên
AG

Cử nhân 

Giáo dục Mầm non
2021 Bảng điểm

CNTT 

Cơ bản
Giáo viên dạy lớp Mầm non Ánh Dương 5/2 0365509249

31 Trần Thị Phương Trâm x 12/05/1998
Khánh Bình, 

An Phú
AG

Cử nhân 

Giáo dục Mầm non
2020 Bảng điểm

CNTT 

Cơ bản
Giáo viên dạy lớp Mầm non Ánh Dương 5/2 0988094972

32 Ngô Thị Yến Nhi x 02/12/1998
Nhà Bàng, 

Tịnh Biên
AG

Cử nhân 

Giáo dục Mầm non
2020

Trình độ B 

Tiếng Anh

CNTT 

Cơ bản
Giáo viên dạy lớp Mầm non Ánh Dương 5/2 0352709057

33 Giang Mai Tấn Khang x 02/04/1999
thị trấn Tri 

Tôn, Tri Tôn
AG

Cử nhân Sư phạm

 Âm nhạc
2024

A2 Tiếng Anh, 

Bảng điểm

CNTT 

Cơ bản

Giáo viên dạy môn Âm 

nhạc
Tiểu học B An Cư 2/1 0346773363

34 Tống Phước Nhật x 12/10/2000
Vĩnh Trường, 

An Phú
AG

Cử nhân Sư phạm

 Âm nhạc
2022

Chứng nhận 

B1

CNTT 

Cơ bản

Giáo viên dạy môn Âm 

nhạc
Tiểu học B An Cư 2/1 0812015326

35 Đoàn Quốc Việt x 20/01/2001
Nhà Bàng, 

Tịnh Biên
AG

Cử nhân Sư phạm

 Âm nhạc
2024

Trình độ B1 

Tiếng Anh

CNTT 

Cơ bản

Giáo viên dạy môn Âm 

nhạc
Tiểu học B Nhơn Hưng 1/1 0328833204

36 Đỗ Thị Kim Biên x 09/10/2000
Nhà Bàng, 

Tịnh Biên
AG

Cử nhân Sư phạm

 Âm nhạc
2024

Bậc 3

Tiếng Anh

CNTT 

Cơ bản

Giáo viên dạy môn Âm 

nhạc
Tiểu học C Nhà Bàng 1/1 0919076508

37 Đào Nhựt Quang x 23/07/1984
P. Tịnh Biên, 

Tịnh Biên
AG

Cử nhân Sư phạm

Mỹ thuật
2016

Trình độ B 

Tiếng Anh

Trình độ A 

Tin học

Giáo viên dạy môn Mỹ 

thuật
Tiểu học A An Hảo 1/1 0395779444



38 Nguyễn Nhật Huy x 09/06/2001
Vĩnh Trung, Tịnh 

Biên
AG

Cử nhân

Giáo dục Tiểu học
2024

Bậc 3

Tiếng Anh

CNTT 

Cơ bản
Giáo viên chủ nhiệm Tiểu học Tân Lập 9/1 0354108659

39 Trần Thị Mỹ Linh x 08/01/1998
Vĩnh Trung, Tịnh 

Biên
AG

Cử nhân

Giáo dục Tiểu học
2023

Trình độ B 

Tiếng Anh

CNTT 

Cơ bản
Giáo viên chủ nhiệm Tiểu học Tân Lập 9/1 0346300624

40 Vũ Thị Kiều Trang x 05/02/2000 Óc Eo, Thoại Sơn AG
Cử nhân

Giáo dục Tiểu học
2022

Bậc 2

Tiếng Anh

CNTT 

Cơ bản
Giáo viên chủ nhiệm Tiểu học Tân Lập 9/1 0367770681

41 Nguyễn Thị Hạnh x 30/01/2002
Phú Thuận, Thoại 

Sơn
AG

Cử nhân

Giáo dục Tiểu học
2024

Bậc 3

Tiếng Anh

CNTT 

Cơ bản
Giáo viên chủ nhiệm Tiểu học Tân Lập 9/1 0395094664

42 Nguyễn Văn Khang x 10/07/1999
An Nông, Tịnh 

Biên
AG

Cử nhân

Giáo dục Tiểu học
2024

Bậc 3

Tiếng Anh

CNTT 

Cơ bản
Giáo viên chủ nhiệm Tiểu học Tân Lập 9/1 0328886478

Bộ đội xuất 

ngũ

43 Lê Thị Thu Ngọc x 14/3/1997
Tân Lập, Tịnh 

Biên
AG

Cử nhân

Giáo dục Tiểu học
2019

Trình độ B 

Tiếng Anh

CNTT 

Cơ bản
Giáo viên chủ nhiệm Tiểu học Tân Lập 9/1 0862884465

44 Neàng Rết x 25/03/2000
Tân Lợi, Tịnh 

Biên
AG

Cử nhân

Giáo dục Tiểu học
2022

Bậc 2

Tiếng Anh

CNTT 

Cơ bản
Giáo viên chủ nhiệm Tiểu học Tân Lập 9/1 0328462152 DTTS

45 Đỗ Thị Thảo Nhi x 21/09/1997
Cái Dầu, Châu 

Phú
AG

Cử nhân

Giáo dục Tiểu học
2022

Bậc 2

Tiếng Anh

CNTT 

Cơ bản
Giáo viên chủ nhiệm Tiểu học Tân Lập 9/1 0343422228

46 Huỳnh Yến Quyên x 21/02/2002
P. Tịnh Biên, 

Tịnh Biên
AG

Cử nhân

Giáo dục Tiểu học
2024

Bậc 3

Tiếng Anh

CNTT 

Cơ bản
Giáo viên chủ nhiệm Tiểu học Tân Lập 9/1 0342566564

47 Phan Thị Mỹ Linh x 20/10/1997
Phú Hưng, Phú 

Tân
AG

Cử nhân

Sư phạm Tin học
2024

Giáo viên dạy môn Tin 

học
Tiểu học Tân Lập 1/1 0984208820

48 Phạm Thị Ngọc Hân x 01/09/1998
Hòa Bình, Chợ 

Mới
AG

Cử nhân Ngôn ngữ Anh, 

chứng chỉ nghiệp vụ sư 

phạm 

2020
CNTT 

Cơ bản

Giáo viên dạy môn 

Tiếng Anh
Tiểu học Tân Lập 3/1 0868151852

49 Neàng Say Da x 01/01/1997
Chi Lăng, Tịnh 

Biên
AG

Cử nhân Sư phạm Tiếng 

Anh
2023

CNTT 

Cơ bản

Giáo viên dạy môn 

Tiếng Anh
Tiểu học Tân Lập 3/1 0828283482 DTTS

50 Nguyễn Kim Ngân x 09/10/2000
Bình Hòa, Châu 

Thành
AG

Cử nhân Ngôn ngữ Anh, 

chứng chỉ nghiệp vụ sư 

phạm 

2022
Bậc 4

Tiếng Anh

CNTT 

Nâng cao

Giáo viên dạy môn 

Tiếng Anh
Tiểu học Tân Lập 3/1 0969999153

51 Nguyễn Diễm Thúy x 19/03/1983
Thạnh Mỹ Tây, 

Châu Phú
AG

Ths, Cử nhân Sư phạm 

Âm nhạc
2014

Bậc 3

Tiếng Anh

Tin học ứng 

dụng trình độ 

A

Giáo viên dạy môn Âm 

nhạc
Tiểu học Tân Lập 2/1 0982676202

52 Lê Hữu Lộc x 14/03/2001
Phú Hiệp, Phú 

Tân
AG

Cử nhân 

Sư phạm Âm nhạc
2024

Trình độ B1

Tiếng Anh

CNTT 

Cơ bản

Giảng dạy môn Âm 

nhạc
Tiểu học Tân Lập 2/1 0336901751

53 Nguyễn Thanh Huyền x 03/03/1985
Sơn Ninh, 

Hương Sơn
Hà Tĩnh

Đại học Khoa học Thư 

viện
2013

Tin học ứng 

dụng trình độ 

A

Thư viện viên
Tiểu học B phường Chi 

Lăng
2/1 0976629627

54 Trần Thị Mộng Linh x 16/03/1995
Núi Voi, Tịnh 

Biên
AG

Cử nhân 

Văn học, chứng chỉ 

nghiệp vụ thông tin - thư 

viện

2017
CNTT 

Cơ bản
Thư viện viên

Tiểu học B phường Chi 

Lăng
2/1 0983043394

55 Lê Hoàng Huy x 20/07/1997
An Phú, Tịnh 

Biên
AG

Kỹ sư Công nghệ thông 

tin, chứng chỉ Bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm

2021
Bậc 2

Tiếng Anh

CNTT 

Cơ bản

Giáo viên giảng dạy 

môn Tin học

Tiểu học B phường Chi 

Lăng
1/1 0333375770

56 Lương Ngọc Thu x 05/10/1983
Chi Lăng, Tịnh 

Biên
AG

Đại học Tin học, chứng 

chỉ Bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm

2007
Trình độ B 

Tiếng Anh

Giáo viên giảng dạy 

môn Tin học
Tiểu học A Vĩnh Trung 1/1 0795877770

Bảng điểm



57 Nguyễn Tấn Trung x 15/08/2001
Cái Dầu, Châu 

Phú
AG

Cử nhân 

Tài chính - Ngân hàng
2024

Bậc 2 Tiếng 

Anh

CNTT 

Cơ bản

Kê toán viên

 trung cấp
Tiểu học B Vĩnh Trung 1/1 0916845962

58 Trần Thế Sang x 03/05/1989
Thới Sơn, Tịnh 

Biên
AG Cử nhân Sư phạm Tin học 2012

Trình độ B 

Tiếng Anh
Bảng điểm

Giáo viên giảng dạy 

môn Tin học
Tiểu học Văn Giáo 1/1 0973843447

59 Trần Quốc Khải x 10/10/1987
Nhà Bàng, 

Tịnh Biên
AG

Kỹ sư Công nghệ thông 

tin, chứng chỉ Bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm

2016
Bậc 2

Tiếng Anh
Bảng điểm

Giáo viên giảng dạy 

môn Tin học
Tiểu học C An Hảo 1/1 0332102230

60 Phan Minh Tiến x 19/06/1994
Lương Phi, Tri 

Tôn
AG

Cử nhân Sư phạm Tiếng 

Anh
2023

Bậc 4

Tiếng Anh

CNTT 

Cơ bản

Giáo viên giảng dạy 

môn Tiếng Anh

Tiểu học A phường Tịnh 

Biên
3/1 0976846110

61 Lê Thị Mỹ Quyên x 19/03/2001
P. Tịnh Biên, 

Tịnh Biên
AG

Cử nhân Sư phạm Tiếng 

Anh
2023 C1 Tiếng Anh

CNTT 

Cơ bản

Giáo viên giảng dạy 

môn Tiếng Anh

Tiểu học A phường Tịnh 

Biên
3/1 0867707365

62 Lương Thị Tuyết Vi x 17/06/1993
Chi Lăng, Tịnh 

Biên
AG

Cử nhân Sư phạm Tiếng 

Anh
2015

Trình độ B 

Tiếng Trung

Tin học ứng 

dụng trình độ 

A

Giáo viên giảng dạy 

môn Tiếng Anh

Tiểu học A phường Tịnh 

Biên
3/1 0332577817

63 Nguyễn Thị Tính x 20/03/1987
Thượng Hòa, 

Nho Quan
Ninh Bình Cử nhân Kế toán 2015

Trình độ B 

Tiếng Anh
Trung cấp

Kê toán viên

 trung cấp

Tiểu học A phường Tịnh 

Biên
3/1 0378595975

64 Nguyễn Thị Nhi x 29/07/1991
An Phú, Tịnh 

Biên
AG Cử nhân Kế toán 2015

Trình độ B 

Tiếng Anh

Tin học ứng 

dụng trình độ 

A

Kê toán viên

 trung cấp

Tiểu học A phường Tịnh 

Biên
3/1 0941500575

65 Lê Duy Đông x 29/12/1986
Nhà Bàng, 

Tịnh Biên
AG Cử nhân Kế toán 2012

Trình độ B 

Tiếng Anh

Tin học ứng 

dụng trình độ 

B

Kê toán viên

 trung cấp

Tiểu học A phường Tịnh 

Biên
3/1 0969161377

66 Phạm Thị Minh Võ x 12/05/1988
Nhơn Hưng, 

Tịnh Biên
AG

Trung cấp Khoa học thư 

viện
2011

Tin học ứng 

dụng trình độ 

A

Thư viện viên
Tiểu học B phường Tịnh 

Biên
2/1 0931078185

67 Nguyễn Kim Phụng x 10/10/2002
Tịnh Biên, TX. 

Tịnh Biên
AG

Cử nhân 

Thông tin - Thư viện
2024

CNTT 

Cơ bản
Thư viện viên

Tiểu học B phường Tịnh 

Biên
2/1 0368902525

68 Nguyễn Lâm Thanh Thảo x 13/11/1997
Nhà Bàng, 

Tịnh Biên
AG

Cử nhân Ngôn ngữ Anh, 

chứng chỉ Bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm

2022 Bảng điểm
Giáo viên giảng dạy 

môn Tiếng Anh
Tiểu học A Nhơn Hưng 5/1 0855566547

69 Nguyễn Thị Ngọc Như x 01/11/1999
Khánh Bình, 

An Phú
AG

Cử nhân Ngôn ngữ Anh, 

chứng chỉ Bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm

2021 Tiếng Trung
CNTT 

Cơ bản

Giáo viên giảng dạy 

môn Tiếng Anh
Tiểu học A Nhơn Hưng 5/1 0961501062

70 Đặng Yến Nhi x 29/03/2001
Hòa Lạc, Phú 

Tấn
AG

Cử nhân Ngôn ngữ Anh, 

chứng chỉ Bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm

2023
Bậc 4

Tiếng Anh

CNTT 

Cơ bản

Giáo viên giảng dạy 

môn Tiếng Anh
Tiểu học A Nhơn Hưng 5/1 0372178240

71 Hoàng Thị Ngọc Ánh x 26/08/1999
Tây Hưng, 

Nhơn Hưng
AG

Cử nhân Sư phạm Tiếng 

Anh
2023

Bậc 4

Tiếng Anh

CNTT 

Cơ bản

Giáo viên giảng dạy 

môn Tiếng Anh
Tiểu học A Nhơn Hưng 5/1 0834675822

72 Nguyễn Thanh Ngân x 06/10/1997
Nhơn Hưng, 

Tịnh Biên
AG

Cử nhân Sư phạm Tiếng 

Anh
2022

Trình độ B2

Tiếng Anh

CNTT 

Cơ bản

Giáo viên giảng dạy 

môn Tiếng Anh
Tiểu học A Nhơn Hưng 5/1 0327617073

73 Phan Nguyễn Nhật Trường x 09/09/1983
Chi Lăng, Tịnh 

Biên
AG

Đại học

Giáo dục thể chất
2010

Trình độ B 

Tiếng Anh

Tin học ứng 

dụng trình độ 

A

Giáo viên giảng dạy 

môn Giáo dục thể chất
Tiểu học B Thới Sơn 5/1 0942969667



74 Neàng Oanh Nất x 31/10/1997
Tân Lợi, Tịnh 

Biên
AG

Cử nhân

Giáo dục thể chất
2023

Trình độ B1 

Tiếng Anh

CNTT 

Cơ bản

Giáo viên giảng dạy 

môn Giáo dục thể chất
Tiểu học B Thới Sơn 5/1 0984702463 DTTS

75 Nguyễn Chí Tâm x 07/12/2000
Thới Sơn, Tịnh 

Biên
AG

Cử nhân

Giáo dục thể chất
2023

Bậc 2

Tiếng Anh

CNTT 

Cơ bản

Giáo viên giảng dạy 

môn Giáo dục thể chất
Tiểu học B Thới Sơn 5/1 0365350429

76 Nguyễn Văn Vĩnh x 11/12/1989
Bình Thạnh 

Đông, Phú Tân
AG

Cử nhân

Giáo dục thể chất
2016

Trình độ B 

Tiếng Anh

Tin học ứng 

dụng trình độ 

A

Giáo viên giảng dạy 

môn Giáo dục thể chất
Tiểu học B Thới Sơn 5/1 0335804408

77 Lê Chí Linh x 26/08/1995
Thới Sơn, Tịnh 

Biên
AG

Cử nhân

Giáo dục thể chất
2017

Trình độ B 

Tiếng Anh

CNTT 

Cơ bản

Giáo viên giảng dạy 

môn Giáo dục thể chất
Tiểu học B Thới Sơn 5/1 0844260895

78 Lâm Thúy Hân x 24/01/2002
Tịnh Biên, TX. 

Tịnh Biên
AG

Cử nhân

Giáo dục Tiểu học
2024

Bậc 3

Tiếng Anh

CNTT 

Cơ bản
Giáo viên chủ nhiệm Tiểu học C Tân Lợi 29/3 0368167484

79 Đỗ Hồng Ngọc x 30/07/2000
Tịnh Biên, TX. 

Tịnh Biên
AG

Cử nhân

Giáo dục Tiểu học
2023

Bậc 3

Tiếng Anh

CNTT 

Cơ bản
Giáo viên chủ nhiệm Tiểu học C Tân Lợi 29/3 0379766542

80 Huỳnh Thị Thanh Thúy x 01/01/1997
Nhơn Hưng, 

Tịnh Biên
AG

Cử nhân

Giáo dục Tiểu học
2019

Trình độ B 

Tiếng Anh

CNTT 

Cơ bản
Giáo viên chủ nhiệm Tiểu học C Tân Lợi 29/3 0965407110

81 Neàng Du x 14/07/1999
Tân Lợi, Tịnh 

Biên
AG

Cử nhân

Giáo dục Tiểu học
2021

Trình độ B 

Tiếng Anh

CNTT 

Cơ bản
Giáo viên chủ nhiệm Tiểu học C Tân Lợi 29/3 0373614581 DTTS

82 Nguyễn Thị Hồng Đào x 04/07/1996
Long Giang, 

Chợ Mới
AG

Cử nhân

Giáo dục Tiểu học
2018

Trình độ B 

Tiếng Anh

CNTT 

Cơ bản
Giáo viên chủ nhiệm Tiểu học C Tân Lợi 29/3 0364034029

83 Võ Nguyễn Kiều Trang x 22/10/1998
An Cư, Tịnh 

Biên
AG

Cử nhân

Giáo dục Tiểu học
2022

Trình độ B 

Tiếng Anh

CNTT 

Cơ bản
Giáo viên chủ nhiệm Tiểu học C Tân Lợi 29/3 0866447884

84 Lê Đoàn Như Phượng x 04/01/2002
P. Tịnh Biên, 

Tịnh Biên
AG

Cử nhân

Giáo dục Tiểu học
2024

Bậc 3

Tiếng Anh

CNTT 

Cơ bản
Giáo viên chủ nhiệm Tiểu học C Tân Lợi 29/3 0969962327

85 Nguyễn Thanh Ngọc Nhã x 27/07/2001
Chi Lăng, Tịnh 

Biên
AG

Cử nhân

Giáo dục Tiểu học
2023

Bậc 3

Tiếng Anh

CNTT 

Cơ bản
Giáo viên chủ nhiệm Tiểu học C Tân Lợi 29/3 0939381259

86 Trần Thúy Vy x 22/12/2000
Cái Dầu, Châu 

Phú
AG

Cử nhân

Giáo dục Tiểu học
2023

Bậc 3

Tiếng Anh

CNTT 

Cơ bản
Giáo viên chủ nhiệm Tiểu học C Tân Lợi 29/3 0919893605

87 Trần Thị Trúc Phương x 16/01/2000
Vĩnh Trung, 

Tịnh Biên
AG

Cử nhân

Giáo dục Tiểu học
2022

Bậc 2

Tiếng Anh

CNTT 

Cơ bản
Giáo viên chủ nhiệm Tiểu học C Tân Lợi 29/3 0374613134

88 Trần Thị Ngọc Quyên x 17/01/1998
An Phú, Tịnh 

Biên
AG

Cử nhân

Giáo dục Tiểu học
2022

Trình độ B 

Tiếng Anh

CNTT 

Cơ bản
Giáo viên chủ nhiệm Tiểu học C Tân Lợi 29/3 0967722625

89 Neàng Srây Rót x 01/01/2002
Vĩnh Trung, 

Tịnh Biên
AG

Cử nhân

Giáo dục Tiểu học
2024

Bậc 3

Tiếng Anh

CNTT 

Cơ bản
Giáo viên chủ nhiệm Tiểu học C Tân Lợi 29/3 0869665755 DTTS

90 Lê Thị Mai Hương x 13/09/1996
Hoằng Tân, 

Hoằng Hóa
AG

Cử nhân

Giáo dục Tiểu học
2022

Bậc 2

Tiếng Anh

CNTT 

Cơ bản
Giáo viên chủ nhiệm Tiểu học C Tân Lợi 29/3 0375355605

91 Nguyễn Thị Tú Trinh x 20/12/1998
Nhà Bàng, 

Tịnh Biên
AG

Cử nhân

Giáo dục Tiểu học
2021

Trình độ B 

Tiếng Anh

CNTT 

Cơ bản
Giáo viên chủ nhiệm Tiểu học C Tân Lợi 29/3 0387732424

92 Néang Kim Chương x 05/05/2000
An Hảo, Tịnh 

Biên
AG

Cử nhân

Giáo dục Tiểu học
2024

Chứng chỉ 

Khmer ngữ

CNTT 

Cơ bản
Giáo viên chủ nhiệm Tiểu học C Tân Lợi 29/3 0355402367

93 Trần Thị Thu Hương x 21/03/1997
Chi Lăng, Tịnh 

Biên
AG

Cử nhân

Giáo dục Tiểu học
2022

Bậc 2

Tiếng Anh

CNTT 

Cơ bản
Giáo viên chủ nhiệm Tiểu học C Tân Lợi 29/3 0966098831

94 Neàng Sóc Kim x 20/01/2000
Tân Lợi, Tịnh 

Biên
AG

Cử nhân

Giáo dục Tiểu học
2022

Chứng nhận 

A2 Tiếng Anh

CNTT 

Cơ bản
Giáo viên chủ nhiệm Tiểu học C Tân Lợi 29/3 0399961894 DTTS



95 Thạch Thị Diệu Chi x 07/06/2000
Tân Lợi, Tịnh 

Biên
AG

Cử nhân

Giáo dục Tiểu học
2024

Trình độ B1 

Tiếng Anh

CNTT 

Cơ bản
Giáo viên chủ nhiệm Tiểu học C Tân Lợi 29/3 0399738706 DTTS

96 Nguyễn Thị Huỳnh Giao x 04/07/1998
Mỹ Hòa, Long 

Xuyên
AG

Cử nhân

Giáo dục Tiểu học
2020

Bậc 2

Tiếng Anh

CNTT 

Cơ bản
Giáo viên chủ nhiệm Tiểu học C Tân Lợi 29/3 0765574720

97 Chau Chhay Tan x 09/09/1999
An Hảo, Tịnh 

Biên
AG

Cử nhân

Giáo dục Tiểu học
2021

Bậc 3

Tiếng Anh

CNTT 

Cơ bản
Giáo viên chủ nhiệm Tiểu học C Tân Lợi 29/3 0332718217 DTTS

98 Nguyễn Thị Ngọc Liên x 30/11/1996
Phước Hưng, 

An Phú
AG

Cử nhân

Giáo dục Tiểu học
2018

Chứng nhận 

A2 Tiếng Anh

Tin học ứng 

dụng trình độ 

A

Giáo viên chủ nhiệm Tiểu học C Tân Lợi 29/3 0358835215

99 Lê Thị Diểm x 23/05/1995
Văn Giáo, 

Tịnh Biên
AG

Cử nhân

Giáo dục Tiểu học
2018

Chứng nhận 

A2 Tiếng Anh

Tin học ứng 

dụng trình độ 

A

Giáo viên chủ nhiệm Tiểu học C Tân Lợi 29/3 0333790369

100 Neáng Dane x 01/01/2000
An Hảo, Tịnh 

Biên
AG

Cử nhân

Giáo dục Tiểu học
2022

Chứng chỉ 

Khmer ngữ

CNTT 

Cơ bản
Giáo viên chủ nhiệm Tiểu học C Tân Lợi 29/3 0384493800 DTTS

101 Phan Thị Hồng Cẩm x 15/11/2002
Núi Voi, Tịnh 

Biên
AG

Cử nhân

Giáo dục Tiểu học
2024

Bậc 3

Tiếng Anh

CNTT 

Cơ bản
Giáo viên chủ nhiệm Tiểu học C Tân Lợi 29/3 0367333491

102 Phan Thị Trinh x 19/07/1996
Bình Đức, 

Long Xuyên
AG

Cử nhân

Giáo dục Tiểu học
2018

Bậc 2

Tiếng Anh

CNTT 

Cơ bản
Giáo viên chủ nhiệm Tiểu học C Tân Lợi 29/3 0971963599

103 Chau Bô Si x 16/11/2001
An Hảo, Tịnh 

Biên
AG

Cử nhân

Giáo dục Tiểu học
2023

Bậc 3

Tiếng Anh

CNTT 

Cơ bản
Giáo viên chủ nhiệm Tiểu học C Tân Lợi 29/3 0376797910

104 Võ Thị Thùy Dung x 18/6/20202
Bình Thạnh, 

Châu Thành
AG

Cử nhân

Giáo dục Tiểu học
2024

Bậc 3

Tiếng Anh

CNTT 

Cơ bản
Giáo viên chủ nhiệm Tiểu học C Tân Lợi 29/3 0856513397

105 Nguyễn Ngọc Phương Nhi x 09/08/1999
Chi Lăng, Tịnh 

Biên
AG

Cử nhân

Giáo dục Tiểu học
2021

Bậc 3

Tiếng Anh

CNTT 

Cơ bản
Giáo viên chủ nhiệm Tiểu học C Tân Lợi 29/3 0362223610

106 Nguyễn Thị Trúc Linh x 24/03/2001
Thới Sơn, Tịnh 

Biên
AG

Cử nhân

Giáo dục Tiểu học
2023

Bậc 2

Tiếng Anh

CNTT 

Cơ bản
Giáo viên chủ nhiệm Tiểu học C Tân Lợi 29/3 0389267122

107 Lê Thị Ngọc Hà x 18/05/1995
Trung An, 

Vũng Liêm

Vĩnh 

Long

Cử nhân 

Ngôn ngữ Anh, chứng chỉ 

bôi dưỡng Nghiệp vụ sư 

phạm

2017 Khmer Ngữ
CNTT chứng 

chỉ B

Giáo viên dạy môn 

Tiếng Anh

TH & THCS Phan Chu 

Trinh
2/1 0367111769

108 Huỳnh Danh Xuân Hoa x 01/01/1994
Vĩnh Thành, 

Châu Thành
AG

Cử nhân Sư phạm Tiếng 

Anh
2023

CNTT 

Cơ bản

Giáo viên giảng dạy 

môn Tiếng Anh

TH & THCS Phan Chu 

Trinh
2/1 0339307916 DTTS

109 Huỳnh Thanh Hương x 25/04/1997

Hòa Bình 

Thạnh, Châu 

Thành

AG
Cử nhân 

Sư phạm Toán học
2019

Trình độ B

Tiếng Anh

CNTT 

Cơ bản

Giáo viên dạy môn 

Toán

TH & THCS Phan Chu 

Trinh
1/1 0964060928

110 Nguyễn Phạm Trà My x 15/02/2002
Mỹ Hòa Hưng, 

Long Xuyên
AG

Cử nhân 

Sư phạm Toán học
2024

Bậc 3

Tiếng Anh

CNTT 

Cơ bản

Giáo viên dạy môn 

Toán

THCS Nguyễn Bỉnh 

Khiêm
2/1 0817313262

111 Nguyễn Thị Mỹ Huyền x 16/02/2002
Lương Phi, Tri 

Tôn
AG

Cử nhân 

Sư phạm Toán học
2024

Bậc 3

Tiếng Anh

CNTT 

Cơ bản

Giáo viên dạy môn 

Toán

THCS Nguyễn Bỉnh 

Khiêm
2/1 0399499470

112 Lê Thị Diệu x 02/11/1999
Vĩnh Trường, 

An Phú
AG

Cử nhân 

Sư phạm Toán học
2021

Bậc 3

Tiếng Anh

CNTT 

Cơ bản

Giáo viên dạy môn 

Toán
THCS Trần Đại Nghĩa 1/1 0989000430



113 Dương Diệp Thanh Triều x 09/09/1997
Hiếu Thành, 

Vũng Liêm

Vĩnh 

Long

Cử nhân Sư phạm Tiếng 

Anh
2020

Bậc 4

Tiếng Anh

CNTT 

Cơ bản

Giáo viên dạy môn 

Tiếng Anh
THCS Trần Đại Nghĩa 2/1 0763262745

114 Bùi Kim Nguyên x 26/04/1995
Vĩnh Mỹ, Châu 

Đốc
AG

Cử nhân Sư phạm Tiếng 

Anh
2023

Bậc 3

Tiếng Anh

CNTT 

Cơ bản

Giáo viên dạy môn 

Tiếng Anh
THCS Trần Đại Nghĩa 2/1 089543747

115 Nguyễn Thị Mai Thanh x 14/05/1999
An Phú, Tịnh 

Biên
AG

Cử nhân Sư phạm Tiếng 

Anh
2022

CNTT 

Cơ bản

Giáo viên dạy môn 

Tiếng Anh
THCS Nguyễn Văn Trỗi 2/1 0339942476

116 Đỗ Thị Thu Hồng x 05/04/1986
Châu Phong, 

Tân Châu
AG

Cử nhân Sư phạm Tiếng 

Anh
2009

Trình độ B2

Tiếng Anh

Chứng nhận 

ứng dụng 

CNTT

Giáo viên giảng dạy 

môn Tiếng Anh
THCS Nguyễn Văn Trỗi 2/1 0945054934

117 Huỳnh Thị Tuyết Nhi x 06/08/1999
Châu Phong, 

Tân Châu
AG

Cử nhân Sư phạm Tiếng 

Anh
2023

Bậc 3

Tiếng Anh

CNTT 

Cơ bản

Giáo viên dạy môn 

Tiếng Anh
THCS Ngô Quyền 2/1 0786872235

118 Nguyễn Trần Phương Thảo x 10/08/1999
Thạnh Mỹ Tây, 

Châu Phú
AG

Cử nhân Sư phạm Tiếng 

Anh
2023

Bậc 3

Tiếng Anh

Tin học ứng 

dụng trình độ 

A

Giáo viên giảng dạy 

môn Tiếng Anh
THCS Ngô Quyền 2/1 0862503530

119 Lê Hải Bằng x 17/08/2001
Mỹ Hội Đông, 

Chợ Mới
AG

Cử nhân Sư phạm

 Mỹ thuật
2024 Bảng điểm

CNTT 

Cơ bản

Giáo viên dạy môn Mỹ 

thuật
THCS Ngô Quyền 1/1 0373690073

120 Lê Thị Trúc Giang x 05/08/2005
Nhơn Hưng, 

Tịnh Biên
AG

Trung cấp máy tính, 

chứng chỉ nghiệp vụ văn 

thư - lưu trữ

2023
Văn thư viên 

trung cấp
THCS Ngô Quyền 1/1 0842356520

121 Lê Thị Ánh Huyền x 15/09/1989
Chi Lăng, Tịnh 

Biên
AG

Đại học

Tiếng Anh, chứng chỉ 

nghiệp vụ Sư phạm

2012
Trình độ B2

Tiếng Anh

CNTT 

Cơ bản

Giáo viên giảng dạy 

môn Tiếng Anh
THCS Cao Bá Quát 1/1 0366123942

122 Nguyễn Thị Thanh Nhã x 19/08/2000
Hiệp Xương, 

Phú Tân
AG

Cử nhân 

Sư phạm Âm nhạc
2024 Bảng điểm

CNTT 

Cơ bản

Giáo viên dạy môn Âm 

nhạc
THCS Cao Bá Quát 2/1 0375614182

123 Lê Thị Mai Thương x 20/11/2000
Chi Lăng, Tịnh 

Biên
AG

Cử nhân Sư phạm

 Âm nhạc
2024

Bậc 3

Tiếng Anh

CNTT 

Cơ bản

Giáo viên dạy môn Âm 

nhạc
THCS Cao Bá Quát 2/1 0978578153

124 Neàng Nít x 30/08/1999
Văn Giáo, 

Tịnh Biên
AG

Cử nhân Sư phạm Tiếng 

Anh
2021

HSK 2 Tiếng 

Trung

CNTT 

Cơ bản

Giáo viên giảng dạy 

môn Tiếng Anh
THCS Lê Văn Duyệt 2/1 0966155430 DTTS

125 Phan Thị Như Ý x 20/11/2001
Bình Chánh, 

Châu Phú
AG

Cử nhân 

Sư phạm Tiếng Anh
2023

Trình độ B2

Tiếng Anh

CNTT 

Cơ bản

Giáo viên giảng dạy 

môn Tiếng Anh
THCS Lê Văn Duyệt 2/1 0366856456
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